
TH/HĐND 

GIAO
TH/TW GIAO

TH/CÙNG KỲ 

NĂM TRƯỚC

TỔNG THU NSĐP 8,454,073 8,550,773 6,283,218 73% 74% 97%

A.TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2,018,500 2,150,000 866,028 40% 43% 76%

Loại trừ thu ủng hộ đóng góp; thu từ quỹ DTTC 2,018,500 2,150,000 807,033 38% 40% 71%

Ngân sách ĐP được hưởng 1,820,380 1,917,080 763,251 40% 42% 80%

Thu cân đối không bao gồm thu tiền sử dụng đất và thu xổ số 

kiển thiết 1,713,380 1,732,080 716,298 41% 42% 85%

I. Thu nội địa 2,000,000 2,120,000 788,832 37% 39% 71%

1. Thu từ DNNN do trung ương quản lý 1,155,000 1,156,000 262,465 23% 23% 55%

2. Thu từ doanh nghiệp có vốn ĐTNN 1,000 2,000 7,718 386% 772% 562%

3. Thu từ DNNN do ĐP quản lý 10,000 12,000 2,700 23% 27% 39%

4. Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 300,000 287,000 169,993 59% 57% 102%

5. Lệ phí trước bạ 56,000 57,000 29,259 51% 52% 92%

6. Thuế thu nhập cá nhân 29,000 29,000 24,422 84% 84% 138%

7. Thuế bảo vệ môi trường 135,000 140,000 73,511 53% 54% 102%

 - Ngân sách trung ương hưởng 84,780 87,920 46,520 53% 55% 103%

 - Ngân sách tỉnh hưởng 50,220 52,080 26,991 52% 54% 101%

8. Thu phí, lệ phí 45,000 49,000 21,178 43% 47% 80%

 - Ngân sách trung ương hưởng 2,000 2,000 1,250 63% 63% 74%

 - Ngân sách tỉnh hưởng 34,200 38,200 14,740 39% 43% 76%

 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 8,800 8,800 5,188 59% 99%

9. Tiền sử dụng đất 80,000 158,000 33,847 21% 42% 36%

 - Ngân sách tỉnh hưởng 24,000 47,400 6,483 14% 27% 30%

 - Ngân sách huyện, thành phố hưởng 56,000 110,600 27,364 25% 49% 38%

10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 10,000 13,000 47,861 368% 479% 678%

11. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 122,000 150,000 48,217 32% 40% 30%

 - Ngân sách trung ương hưởng 84,840 105,000 31,680 30% 37% 29%

 - Ngân sách địa phương hưởng 37,160 45,000 16,537 37% 45% 33%

12. Thu khác ngân sách 30,000 40,000 54,555 136% 182% 184%

- Ngân sách trung ương hưởng 8,000 8,000 5,126 64% 64% 116%

- Ngân sách tỉnh hưởng 10,000 18,500 42,378 229% 424% 357%

- Ngân sách huyện, thành phố hưởng 12,000 13,500 7,051 52% 59% 52%

13. Thu xổ số kiến thiết 27,000 27,000 13,106 49% 49% 82%

II. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 18,500 30,000 18,201 61% 98% 64%

III. Thu ủng hộ, đóng góp 25,000 500%

IV. Thu từ quỹ dự trữ tài chính (chi cho công tác phòng 

chống dịch Covid-19) 33,995

B.THU TRỢ CẤP 6,633,693 6,633,693 3,849,480 58% 58% 112%

1. Bổ sung cân đối 4,393,314 4,393,314 2,562,000 58% 58% 105%

2. Bổ sung có mục tiêu 2,240,379 2,240,379 1,287,480 57% 57% 129%

C. THU CHUYỂN NGUỒN 1,635,770 81%

E. THU TỪ NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NỘP LÊN 10,629 2961%

F. THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH 24,088 58%
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